
Đvt: đồng

Ngày phát 
sinh

Chi Tiết Thu Chi Tồn

9,824,990

6/2/2022 Tiền bán cơm ngày 02/06/2022 180,000           10,004,990

6/2/2022 Chi phí ngày 02/06/2022 730,000           9,274,990

6/4/2022 Tiền bán cơm ngày 04/06/2022 178,000           9,452,990

6/4/2022 Chi phí ngày 04/06/2022 304,000           9,148,990

6/6/2022 Anh Gia Hung ủng hộ KTX 500,000           9,648,990

6/7/2022 Tiền bán cơm ngày 07/06/2022 182,000           9,830,990

6/7/2022 Chi phí ngày 07/06/2022 725,000           9,105,990

6/8/2022  Anh Vu Ly ủng hộ KTX 3,521,100        12,627,090

6/9/2022 Chị Tran Thi Thanh Quyen ủng hộ KTX 300,000           12,927,090

6/9/2022 Tiền bán cơm ngày 09/06/2022 170,000           13,097,090

6/9/2022 Chi phí ngày 09/06/2022 830,000           12,267,090

6/11/2022 Tiền bán cơm ngày 11/06/2022 174,000           12,441,090

6/11/2022 Chi phí ngày 11/06/2022 900,000           11,541,090

6/12/2022 Quỹ cơm Saigon hỗ trợ kinh phí hoạt động 20,000,000      31,541,090

6/14/2022 Tiền bán cơm ngày 14/06/2022 170,000           31,711,090

6/14/2022 Chi phí ngày 14/06/2022 905,000           30,806,090

6/16/2022 Tiền bán cơm ngày 16/06/2022 180,000           30,986,090

6/16/2022 Chi phí ngày 16/06/2022 1,141,000        29,845,090

6/17/2022 Chị Tran Thi Thanh Quyen ủng hộ KTX 300,000           30,145,090

6/17/2022 Chị Nguyen Thi Diem ủng hộ KTX 200,000           30,345,090

6/18/2022 Tiền bán cơm ngày 18/06/2022 168,000           30,513,090

6/18/2022 MTQ ẩn danh CMTX T6 1,500,000        32,013,090

6/18/2022 Chi phí ngày 18/06/2022 760,000           31,253,090

6/21/2022  Nhóm Wind CMTX T6 1,000,000        32,253,090

6/21/2022 Tiền bán cơm ngày 21/06/2022 172,000           32,425,090

6/21/2022 Chi phí ngày 21/06/2022 815,000           31,610,090

6/23/2022 Tiền bán cơm ngày 23/06/2022 186,000           31,796,090

6/23/2022 Chi phí ngày 23/06/2022 810,000           30,986,090

6/25/2022 Tiền bán cơm ngày 25/06/2022 180,000           31,166,090

6/25/2022 Chi phí ngày 25/06/2022 800,000           30,366,090

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2000đ CẦN THƠ THÁNG 06.2022

Số dư quỹ đầu tháng 06/2022



6/26/2022 HD Tien Tien ủng hộ KTX 100,000           30,466,090

6/27/2022 Chị Tran Thi Thanh Quyen ủng hộ KTX 300,000           30,766,090

6/28/2022 Tiền bán cơm ngày 28/06/2022 178,000           30,944,090

6/28/2022 Chi phí ngày 28/06/2022 2,285,000        28,659,090

6/30/2022 Chị Ngan ủng hộ KTX 500,000           29,159,090

6/30/2022 MTQ có số GD 403654.300622.182147 ủng hộ KTX 2,000,000        31,159,090

6/30/2022 Chi lương tháng 06/2022 8,000,000        23,159,090

32,339,100      19,005,000      23,159,090

Thu Chi Tồn

9,824,990

7,721,100        17,546,090

2,500,000        20,046,090

2,118,000        22,164,090

20,000,000      42,164,090

Tổng chi phí trong tháng 19,005,000 23,159,090

32,339,100      19,005,000 23,159,090

Ngày phát 
sinh

Chi tiết
 Số lượng 

(kg) 
Đơn giá
(đ/kg)

Thành tiền

6/2/2022 Tôm khô 1                      500,000           500,000           

6/2/2022 Bí đỏ 10                    10,000             100,000           

6/2/2022 Bầu 10                    8,000               80,000             

6/2/2022 Chuối 50,000             

730,000

6/4/2022 Dây thun 0.5                   80,000             40,000             

6/4/2022 Tiền nước 214,000           

6/4/2022 Chuối 50,000             

304,000

6/7/2022 Thịt gà 13                    45,000             585,000           

6/7/2022 Dưa leo 10                    9,000               90,000             

6/7/2022 Chuối 50,000             

725,000

6/9/2022 Thịt heo 8                      85,000             680,000           

CMKTX

CMTX

Tiền bán cơm

Quỹ cơm Saigon hỗ trợ

Số dư quỹ cuối tháng 06/2022

CHI TIẾT CHI PHÍ

Tổng

Tổng

Tổng

Số dư quỹ cuối tháng 06/2022

Chi tiết

Số dư quỹ đầu tháng 06/2022



6/9/2022 Bí đao 10                    10,000             100,000           

6/9/2022 Chuối 50,000             

830,000

6/11/2022 Thịt gà 13                    45,000             585,000           

6/11/2022 Giấy ăn (cây) 1                      85,000             85,000             

6/11/2022 Khoai mỡ 10                    10,000             100,000           

6/11/2022 Bầu 10                    8,000               80,000             

6/11/2022 Chuối 50,000             

900,000

6/14/2022 Thịt heo 8                      85,000             680,000           

6/14/2022 Hành lá 1                      25,000             25,000             

6/14/2022 Khăn (cái) 10                    15,000             150,000           

6/14/2022 Chuối 50,000             

905,000

6/16/2022 Thịt gà 13.0                 45,000             585,000           

6/16/2022 Dưa leo 10.0                 8,000               80,000             

6/16/2022 Bí đao 10.0                 7,000               70,000             

6/16/2022 Tiền điện 356,000           

6/16/2022 Chuối 50,000             

1,141,000

6/18/2022 Cá phile 8                      60,000             480,000           

6/18/2022 Cà chua 5 10000 50,000             

6/18/2022 Dưa leo 10.0                 8,000               80,000             

6/18/2022 Bí đỏ 10                    10,000             100,000           

6/18/2022 Chuối 50,000             

760,000

6/21/2022 Thịt gà 13                    45,000             585,000           

6/21/2022 Dưa leo 10 8000 80,000             

6/21/2022 Bí đỏ 10 10000 100,000           

6/21/2022 Chuối 50,000             

815,000

6/23/2022 Thịt heo 8                      85,000             680,000           

6/23/2022 Dưa leo 10 8000 80,000             

6/23/2022 Chuối 50,000             

810,000

6/25/2022 Tép 3                      100,000           300,000           

6/25/2022 Thịt heo 4                      85,000             340,000           

6/25/2022 Củ cải đỏ 3                      10,000             30,000             

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng



6/25/2022 Ớt + tỏi 20,000             

6/25/2022 Giá 5                      40,000             

6/25/2022 Hẹ + rau cần 20,000             

6/25/2022 Chuối 50,000             

Tổng 800,000

6/28/2022 Thịt gà 13                    45,000             585,000           

6/28/2022 Bí đỏ 10                    10,000             100,000           

6/28/2022 Đậu bắp 5                      10,000             50,000             

6/28/2022 Rau răm 1                      10,000             10,000             

6/28/2022 Chuối 50,000             

6/28/2022 Gas (1 bình) 1,490,000        

Tổng 2,285,000

6/30/2022 Chị Quyên_omon 4,000,000        

6/30/2022 Nguyễn Thị Thúy Hòa 2,500,000        

6/30/2022 Trần Thị Bình 1,500,000        
8,000,000        

19,005,000      

Chi lương tháng 06/2022

CHI LƯƠNG

Tổng
TỔNG CỘNG


